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Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,452.74 6.49 0.45 21,800.50

1,468.89 7.79 0.53 6,840.66

2,130.26 20.93 0.99 9,313.27

2,131.84 16.78 0.79 3,853.00

1,458.10 9.50 0.66 16,153.92

1,499.64 9.97 0.67 20,006.92

2,478.86 16.60 0.67 22,102.94

1,986.46 15.11 0.77 567.83

895.60 10.60 1.20 1,543.41

763.81 6.71 0.89 730.94

1,625.70 9.50 0.59 4,352.55

1,852.23 18.68 1.02 60.38

1,130.19 18.86 1.70 4,308.45

2,461.11 -21.86 -0.88 444.52

2,716.24 10.81 0.40 3,991.15

1,789.13 5.47 0.31 3,546.10

981.95 17.55 1.82 448.11

1,956.08 14.74 0.76 3,280.79

2,175.65 13.97 0.65 3,990.31

2,174.44 11.30 0.52 3,895.55

2,201.56 12.55 0.57 4,492.74

2,470.58 13.22 0.54 11,211.38

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 HPG 20,864,200 HUB 6.97% SFG -6.99%

2 FLC 18,356,900 NVT 6.96% AAM -6.94%

3 STB 18,071,800 FCN 6.92% TTE -6.94%

4 NKG 15,948,800 CTI 6.90% PMG -6.89%

5 HAG 14,960,300 EMC 6.86% VAF -6.84%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

6.15% 7.78%

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

41,530,000 52,544,730 -11,014,730

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

641,644,500 20,459

Thỏa thuận 33,983,567 1,342

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 675,628,067 21,801

VNDIAMOND

VNFINLEAD

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

8.55% 10.52%

STT

1 HPG 8,738,300 HPG 402,056,220 STB

2 STB 5,341,700 FPT 369,094,520 CTG

3 FPT 3,758,600 VHM 256,934,470 VHM

4 VHM 3,474,400 VCB 226,877,100 LPB

5 GMD 3,391,900 STB 175,435,010 KBC

STT Mã CK

1 TPC

2 C32

3 IJC

4 LAF

5 HCM

6 HAP

7 MDG

8 SGR

9 CDC

10 SHP

11 CHP

12 NHT

13 VCA

14 CMSN2107 

15 CMWG2108 

16 CPNJ2106 

17 CTCB2108 

18 CVPB2107 

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

1,864 2,294 -430

LAF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

20/04/2022 tại trụ sở công ty.

IJC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 15/04/2022 

tại khách sạn Becamex, thành phố mới, số 2B đường Hùng Vương, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

HAP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2022.

HCM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

21/04/2022 tại Khách sạn NewWorld Sài Gòn..

3. Sự kiện doanh nghiệp

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

51,863,430

CDC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

25/04/2022 tại Royal Hotel Saigon, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.

34,755,166

30,862,900

13,810,400

13,640,400

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

MDG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

25/04/2022 tại trụ sở công ty.

Sự kiện

TPC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

15/04/2022 tại Trung tâm Melisa Center, 85 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TPHCM.

C32 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

21/04/2022 tại trụ sở công ty.

SGR giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

công ty sẽ thông báo sau.

VCA giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

12/04/2022 tại  trụ sở công ty.

SHP niêm yết và giao dịch bổ sung 7.496.152 cp (phát hành trả cổ tức năm 2020) tại HOSE ngày 15/03/2022, ngày niêm yết 

có hiệu lực: 25/02/2022.

CMSN2107 (chứng quyền MSN/VCSC/M/AU/T/A3) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 

15/03/2022, ngày GD cuối cùng: 10/03/2022.

CMWG2108 (chứng quyền MWG/VCSC/M/AU/T/A5) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm 

yết: 15/03/2022, ngày GD cuối cùng: 10/03/2022.

CPNJ2106 (chứng quyền PNJ/VCSC/M/AU/T/A4) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 

15/03/2022, ngày GD cuối cùng: 10/03/2022.

NHT niêm yết và giao dịch bổ sung 3.077.355 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 15/03/2022, ngày niêm yết có hiệu 

lực: 04/03/2022.

CHP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

15/04/2022.

CTCB2108 (chứng quyền TCB/VCSC/M/AU/T/A3) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 

15/03/2022, ngày GD cuối cùng: 10/03/2022.

CVPB2107 (chứng quyền VPB/VCSC/M/AU/T/A4) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 

15/03/2022, ngày GD cuối cùng: 10/03/2022.



19 VNM

20 APH
APH nhận quyết định niêm yết bổ sung 48.776.826 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 

15/03/2022.

VNM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội trực tuyến 

vào 26/04/2022 tại số 10, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, TPHCM .


